
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

CẤP TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày         /4/2025 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm tên Giới
tính Đơn vị

Huyện, thị
xã, thành
phố

Đạt giải

1 Nguyễn Thị Lệ Ánh Nữ Trường Tiểu học Sơn
Linh Sơn Hà Nhất

2 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Long Bình Sơn Nhất

3 Trương Khánh Linh Nữ Trường Tiểu học Trà
Phong Trà Bồng Nhất

4 Trác Na Na Nữ Trường Tiểu học Trà
Xuân Trà Bồng Nhất

5 Phạm Thị Như Ngọc Nữ Trường Trường Tiểu
học Sơn Kỳ Sơn Hà Nhất

6 Huỳnh Thị Xuân Nữ Nữ Trường Tiểu học Hành
Phước Nghĩa Hành Nhất

7 Nguyễn Vương Trâm Nương Nữ Trường Tiểu học Phổ
An Đức Phổ Nhất

8 Đoàn Thị My Ny Nữ Trường Tiểu học Đức
Tân Mộ Đức Nhất

9 Nguyễn Thị Thêm Nữ Trường Tiểu học Hành
Dũng Nghĩa Hành Nhất

10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ Trường Tiểu học Hành
Nhân Nghĩa Hành Nhì

11 Nguyễn Thị Cẩm Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Lộ

TP.Quảng
Ngãi Nhì

12 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Hiệp Bình Sơn Nhì

13 Phạm Văn Hiếu Nam Trường Tiểu học Sơn
Cao Sơn Hà Nhì

14 Lê Thị Hoa Nữ Trường Tiểu học Tịnh
An

TP.Quảng
Ngãi Nhì

15 Lê Thị Hoa Nữ Trường Tiểu học số II
An Vĩnh Lý Sơn Nhì

16 Nguyễn Thị Hoà Nữ
Trường Tiểu học và
Trường Trung học cơ sở
Trần Quý Hai

TP.Quảng
Ngãi Nhì

17 Nguyễn Thị Hoài Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Phổ
Châu

Đức Phổ Nhì
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18 Phan Thị Xuân Hồng Nữ Trường Tiểu học Chánh
Lộ

TP.Quảng
Ngãi Nhì

19 Lê Thị Minh Hương Nữ

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Sơn
Bua

Sơn Tây Nhì

20 Phan Thị Ngọc Lam Nữ Trường Tiểu học Sơn
Hạ số II Sơn Hà Nhì

21 Hà Ngọc Lâm Nam
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Ba
Nam

Ba Tơ Nhì

22 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ Trường Tiểu học số 2
Phổ Thạnh Đức Phổ Nhì

23 Đặng Thị Bảo Lộc Nữ Trường Tiểu học số 2
xã Bình Nguyên Bình Sơn Nhì

24 Đinh Thị Mai Nữ Trường Tiểu học Sơn
Hạ số I Sơn Hà Nhì

25 Phan Thị Cẩm Nhung Nữ Trường Tiểu học Trần
Hưng Đạo

TP.Quảng
Ngãi Nhì

26 Phan Nguyễn Kiều Nhung Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Long Bình Sơn Nhì

27 Nguyễn Minh Phương Nam Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm Đức Phổ Nhì

28 Phạm Thị Sương Nữ Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ Ba Tơ Nhì

29 Phạm Thị Thập Nữ Trường Tiểu học số I
An Vĩnh Lý Sơn Nhì

30 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ Trường Tiểu học Quảng
Phú 1

TP.Quảng
Ngãi Nhì

31 Phan Thị Xuân Trang Nữ Trường Tiểu học Đức
Phong Mộ Đức Nhì

32 Huỳnh Thanh Tuấn Nam

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Đinh
Thanh Kháng

Sơn Tây Nhì

33 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Phương Tư Nghĩa Nhì

34 Trần Thị Ngọc Ý Nữ Trường Tiểu học thị
trấn Di Lăng số II Sơn Hà Nhì

35 Nguyễn Thị Yến Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở xã
Bình Khương

Bình Sơn Nhì

36 Huỳnh Thị Thu An Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Dương Bình Sơn Ba

37 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Điền Tư Nghĩa Ba
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38 Võ Thị Linh Chi Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Phong Sơn Tịnh Ba

39 Lê Thị Kim Cúc Nữ Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

TP.Quảng
Ngãi Ba

40 Nguyễn Thị Xuân Diệu Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Giang Sơn Tịnh Ba

41 Trần Thị  Ngọc Diệu Nữ Trường Tiểu học Hành
Trung Nghĩa Hành Ba

42 Võ Thị Minh Định Nữ Trường Tiểu học Trần
Hưng Đạo

TP.Quảng
Ngãi Ba

43 Nguyễn Thị Đông Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Hiệp Sơn Tịnh Ba

44 Lê Thị Thái Dương Nữ Trường Tiểu học số 1
Phổ Thạnh Đức Phổ Ba

45 Nguyễn Thị Việt Hà Nữ Trường Tiểu học Lê
Hồng Phong

TP.Quảng
Ngãi Ba

46 Văn Thị Hồng Hạnh Nữ Trường Tiểu học Bồ Đề Mộ Đức Ba

47 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ Trường Tiểu học Long
Hiệp Minh Long Ba

48 Lê Thị Việt Hằng Nữ Trường Tiểu học Long
Hiệp Minh Long Ba

49 Võ Thị Thanh Hằng Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Lâm Tư Nghĩa Ba

50 Võ Thị Ngọc Hiền Nữ Trường Tiểu học Thạch
Trụ Mộ Đức Ba

51 Trần Thị Thu Hiền Nữ Trường Tiểu học Trần
Phú

TP.Quảng
Ngãi Ba

52 Đỗ Thị Hiếu Nữ

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Trà
Lâm

Trà Bồng Ba

53 Nguyễn Thị Hoa Nữ Trường Tiểu học số 2
thị trấn Châu Ổ Bình Sơn Ba

54 Phạm Thị Kim Hồng Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Trung Bình Sơn Ba

55 Hồ Thị Lan Hồng Nữ Trường Tiểu học Số 1
Trương Quang Trọng

TP.Quảng
Ngãi Ba

56 Hồ Thị Xuân Hường Nữ Trường Tiểu học Chánh
Lộ

TP.Quảng
Ngãi Ba

57 Huỳnh Thị Lệ Khuyên Nữ Trường Trường Tiểu
học Phổ Nhơn Đức Phổ Ba

58 Nguyễn Thị Lời Nữ Trường Tiểu học Tân
Mỹ

TP.Quảng
Ngãi Ba
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59 Hồ Thị Lư Nữ
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học số
2 Hương Trà

Trà Bồng Ba

60 Lê Thanh Lưu Nam Trường Tiểu học Nghĩa
Thắng Tư Nghĩa Ba

61 Nguyễn Thị Lệ My Nữ Trường Tiểu học Phổ
Thuận Đức Phổ Ba

62 Đỗ Thị Ánh Nguyệt Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Phương Tư Nghĩa Ba

63 Trần Thị Nhi Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Bắc Sơn Tịnh Ba

64 Đồng Thị Quý Nhung Nữ Trường Tiểu học Hành
Thuận Nghĩa Hành Ba

65 Phạm Thị Tố Quyên Nữ Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Ba Lế Ba Tơ Ba

66 Trương Thị Quỳnh Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Hiệp Bình Sơn Ba

67 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Sơn
Nham II

Sơn Hà Ba

68 Trần Thị Kim Tâm Nữ Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ Ba Tơ Ba

69 Đỗ Thị Phương Thanh Nữ Trường Tiểu học Năng
An Mộ Đức Ba

70 Dương Thị Thành Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Ba
Bích

Ba Tơ Ba

71 Trần Thị Quỳnh Thư Nữ Trường Tiểu học Bồ Đề Mộ Đức Ba

72 Hồ Thị Thu Thức Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Thắng Tư Nghĩa Ba

73 Phan Thị Thương Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Chánh

TP.Quảng
Ngãi Ba

74 Bùi Thị Bích Thuỳ Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Tịnh
Thiện

TP.Quảng
Ngãi Ba

75 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ Trường Tiểu học Hành
Tín Tây Nghĩa Hành Ba

76 Đặng Vũ Tiến Nam Trường Tiểu học Trà
Phong Trà Bồng Ba

77 Nguyễn Thị Lệ Trang Nữ Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

TP.Quảng
Ngãi Ba

78 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ Trường Tiểu học La Hà
Nghĩa Thương Tư Nghĩa Ba
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79 Nguyễn Thị Xuân Nữ
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở xã
Bình Khương

Bình Sơn Ba

80 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ Trường Tiểu học số 2
xã Bình Nguyên Bình Sơn Ba

81 Nguyễn Thị Yến Nữ Trường Tiểu học số 2
xã Bình Nguyên Bình Sơn Ba

82 Trần Phương Ánh Nữ Trường Tiểu học Đức
Thạnh Mộ Đức Khuyến

khích

83 Phạm Thị Không Ba Nữ Trường Tiểu học Sơn
Hạ số I Sơn Hà Khuyến

khích

84 Nguyễn Thị Diên Nữ Trường Tiểu học Trà
Xuân Trà Bồng Khuyến

khích

85 Nguyễn Thị Bích Hoá Nữ Trường Tiểu học thị
trấn Di Lăng số I Sơn Hà Khuyến

khích

86 Võ Thị Ánh Hồng Nữ Trường Tiểu học Nghĩa
Thương Tư Nghĩa Khuyến

khích

87 Trương Thị Ngọc Lệ Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Ấn Tây

TP.Quảng
Ngãi

Khuyến
khích

88 Ngô Thị Nhẫn Nữ Trường Tiểu học Bồ Đề Mộ Đức Khuyến
khích

89 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Hiệp Sơn Tịnh Khuyến

khích

90 Phạm Thị Phú Phúc Nữ Trường Tiểu học Tịnh
Bắc Sơn Tịnh Khuyến

khích

91 Bùi Như Quỳnh Nữ Trường Tiểu học thị
trấn Ba Tơ Ba Tơ Khuyến

khích

92 Đặng Thị Thuận Nữ

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Sơn
Trà

Trà Bồng Khuyến
khích

93 Trịnh Thị Thu Thùy Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Trung Bình Sơn Khuyến

khích

94 Phạm Thị Thủy Nữ Trường Tiểu học xã
Bình Đông Bình Sơn Khuyến

khích

95 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Trường Tiểu học Phổ
Khánh Đức Phổ Khuyến

khích

96 Đinh Thị Tiết Nữ

Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Sơn
Lập

Sơn Tây Khuyến
khích

97 Hoàng Nguyễn Ngọc Toại Nam Trường Tiểu học Tịnh
Đông Sơn Tịnh Khuyến

khích
Danh sách này có 97 giáo viên./.
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